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BÀI 7. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
(Dạy học ở thư viện)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức thảo luận các vấn đề về đạo đức kinh doanh.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến đạo đức kinh doanh
+ Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của người kinh doanh
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh; vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh.
2. Về phẩm chất.
Trung thực, có trách nhiệm thực hiện đạo đúc kinh doanh khi có cơ hội được tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nội dung tích hợp
- Tích hợp quyền con người
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
+ Cách thức thực hiện: Trên cơ sở các đặc điểm về đạo đức kinh doanh, giáo viên giúp học sinh rút ra được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh cũng chính là vi phạm quyền con người mà cần phải phê phán từ đó khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đạo đức kinh doanh cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các quyền: quyền được bảo đảm an sinh quyền tự do kinh doanh; xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Tích hợp tác hại của thuốc lá
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Phê phán các biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên cung cấp cho  học sinh các thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử từ đó lấy các ví dụ về hành vi buôn bán, tàng trữ thuốc lá điện tử đây là những hành vi vừa vi phạm pháp luật vừa gây tổn hại đến người tiêu dùng.
- Tích hợp đạo đức lối sống
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Biết tìm tòi, học hỏi các phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy ví dụ về các chương trình khởi nghiệp đang được chiếu trên truyền hình, từ đó nhấn mạnh giúp học sinh hiểu được, việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức lối sống, việc trau dồi kỹ năng khởi nghiệp chính là góp phần hình thành đạo đức kinh doanh cho mỗi người.
-Tích hợp phòng chống tham nhũng
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào tất cả các yêu cầu cần đạt của bài
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên đưa ra vấn đề để học sinh thảo luận: Thảo luận các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh như: gian lận, trốn thuế, thất thoát tài sản, lãng phí nguồn lực. Từ nội dung này giáo viên giúp học sinh rút ra được các nội dung cơ bản như: Giáo dục phẩm chất cần, kiệm liêm chính (tinh thần trung thực, trách nhiệm, chủ động, cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động - phẩm chất của người kinh doanh chân chính)- Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Tích hợp đạo đức lối sống
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh. Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy ví dụ về các chương trình khởi nghiệp đang được chiếu trên truyền hình, từ đó nhấn mạnh giúp học sinh hiểu được, việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức lối sống, việc trau dồi kỹ năng khởi nghiệp chính là góp phần hình thành đạo đức kinh doanh cho mỗi người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
-	SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11;
-	Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;
-	Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;
-	Máy tính, bài giảng PowerPoint,....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động: Mở đầu
a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS nắm vững kiến thức đã học của bài 7.
b) Nội dung: Vẽ sơ đồ tư duy về nội dung bài 7.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập:
Học sinh làm việc cá nhân, vẽ sơ đồ tư duy 
Thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình
- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức- Luyện tập
Câu 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức đánh giá đạo đức kinh doanh của các chủ thể một cách phù hợp với lứa tuổi.
b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể
c) Sản phẩm. 
- Ý kiến a. Không đồng tình, vì: đạo đức kinh doanh điều chỉnh hành vi đạo đức của tất cả các thành viên trong tổ chức kinh doanh (hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, tập đoàn,…) như: ban giám đốc; các thành viên của hội đồng quản trị; cán bộ, công nhân viên, người lao động làm thuê,…
- Ý kiến b. Đồng tình, vì: thực hiện tốt đạo đức kinh doanh sẽ góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo hướng tích cực, từ đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh.
- Ý kiến c. Đồng tình, vì: sự cam kết và tận tâm của người lao động đối với doanh nghiệp xuất phát từ việc họ tin rằng: tương lai của mình gắn liền với tương lai của doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp thực hiện tốt đạo đức kinh doanh đối với người lao động (thông qua các hành động, như: tôn trọng, có chế độ lương và chế độ đãi ngộ tốt…) thì người lao động sẽ càng tận tâm với công việc và có tâm lý cam kết gắn bó lâu dài với tổ chức.
- Ý kiến d. Không đồng tình, vì: đảm bảo đạo đức kinh doanh sẽ góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ví dụ:
+ Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh có thể lôi cuốn khách hàng đến với sản phẩm của công ty, từ đó giúp nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
+ Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có được sự trung thành và tận tâm của người lao động, qua đó góp phần nâng cao được hiệu quả sản xuất.
 d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân
Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân
- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được vai trò của việc xây dựng đạo đức kinh doanh đối với các chủ thể kinh doanh.
Câu 2. Em hãy cho biết hành vi của các chủ thể kinh doanh trong những trường hợp sau là phù hợp hay vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh? Vì sao?
a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến vấn đề đạo đức kinh doanh.
b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm thảo luận, suy nghĩ và đưa ra quan điểm cho vấn đề dự kiến đưa ra 
c) Sản phẩm. 
- Trường hợp a. Công ty G đã vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh, vì: công ty này đã thực hiện hành vi gian dối về chất lượng của sản phẩm => không trung thực trong kinh doanh.
- Trường hợp b. Cô X đã vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh, vì: hành động của cô X đã vi phạm quy định đảm bảo bí mật.
- Trường hợp c. Hành động của anh C phù hợp với chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Vì: hành động của anh nhằm đảm bảo lợi ích về sức khỏe cho khách hàng; đồng thời giữ uy tín về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập
HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm thảo luận, suy nghĩ và đưa ra quan điểm cho vấn đề dự kiến đưa ra 
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm
- Mỗi nhóm thảo luận, suy nghĩ và đưa ra quan điểm cho vấn đề dự kiến đưa ra 
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 
Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được những việc học sinh cần làm để có thể xây dựng nền tảng đạo đức kinh doanh cho bản thân một cách phù hợp
Câu 3. Em hãy cho biết vai trò của đạo đức kinh doanh trong các trường hợp dưới đây:.
a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được tầm quan trọng của vấn đề đạo đức kinh doanh
b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang để làm nổi bật vấn đề
c) Sản phẩm. 
- Trường hợp a. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong trường hợp này là:
+ Làm hài lòng khách hàng.
+ Nâng cao chất lượng và uy tín doanh nghiệp.
- Trường hợp b. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong trường hợp này là:
+ Làm hài lòng khách hàng.
+ Nâng cao chất lượng và uy tín của siêu thị.
- Trường hợp c. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong trường hợp này là:
+ Làm hài lòng khách hàng.
+ Nâng cao chất lượng và uy tín của siêu thị.
+ Gắn kết các lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội.
 d) Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang để làm nổi bật vấn đề
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân
- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 
Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được những việc học sinh cần làm để có thể bước xây dựng đạo đức kinh doanh như là một phần của văn hóa doanh nghiệp.
4. Hoạt động: Vận dụng
Câu 1: Em hãy viết bài giới thiệu về một tấm gương đạo đức kinh doanh và nêu bài học rút ra từ tấm gương đó.
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 
b) Nội dung. HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. 
Bài viết là những người có thật, việc thật và có kết quả kinh doanh nổi bật. Qua bài viết cần rút ra cho bản thân những bài học kinh nghiệm về đạo đức kinh doanh của cá nhân đó.
-Tích hợp phòng chống tham nhũng
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào tất cả các yêu cầu cần đạt của bài
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên đưa ra vấn đề để học sinh thảo luận: Thảo luận các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh như: gian lận, trốn thuế, thất thoát tài sản, lãng phí nguồn lực. Từ nội dung này giáo viên giúp học sinh rút ra được các nội dung cơ bản như: Giáo dục phẩm chất cần, kiệm liêm chính (tinh thần trung thực, trách nhiệm, chủ động, cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động - phẩm chất của người kinh doanh chân chính)- Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Tích hợp đạo đức lối sống
+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh. Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
+ Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy ví dụ về các chương trình khởi nghiệp đang được chiếu trên truyền hình, từ đó nhấn mạnh giúp học sinh hiểu được, việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức lối sống, việc trau dồi kỹ năng khởi nghiệp chính là góp phần hình thành đạo đức kinh doanh cho mỗi người.
Ở Việt Nam, có nhiều chương trình khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ muốn phát triển ý tưởng kinh doanh của mình. Dưới đây là một số chương trình nổi bật:
Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia: Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, chương trình này hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp vốn, tư vấn và đào tạo.
Startup Vietnam: Một cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp các chương trình tăng tốc, không gian làm việc chung và kết nối với nhà đầu tư.
Vietnam Startup Wheel: Một chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các startup tiềm năng, cung cấp vốn hạt giống và tư vấn.
Topica Founder Institute: Một chương trình tăng tốc khởi nghiệp, cung cấp tư vấn, đào tạo và hỗ trợ tài chính.
CyberAgent Ventures Vietnam: Một quỹ đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ các startup công nghệ.
SIF - Social Impact Fellowship: Một chương trình hỗ trợ các startup có tác động xã hội tích cực.
iStartup: Một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn và kết nối với nhà đầu tư.
c) Sản phẩm. 
- Bước đầu có ý thức chuẩn bị nghề nghiệp cũng như từng bước xây dựng đạo đức kinh doanh cho bản thân một cách phù hợp 
d) Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. 
	Bài viết là những người có thật, việc thật và có kết quả kinh doanh nổi bật. Qua bài viết cần rút ra cho bản thân những bài học kinh nghiệm về đạo đức kinh doanh của cá nhân đó.
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ, trải nghiệm  
- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi
Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về vai trò của việc xây dựng đạo đức kinh doanh.
Câu 2: Em hãy viết bài bình luận về ý nghĩa của câu “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” trong kinh doanh và chia sẻ với người thân trong gia đình và các bạn.
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 
b) Nội dung. HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. 
	Bài viết chỉ ra được một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng trong kinh doanh là biết giữ chữ tín.
c) Sản phẩm. 
- Bước đầu có ý thức chuẩn bị nghề nghiệp cũng như từng bước xây dựng đạo đức kinh doanh cho bản thân một cách phù hợp 
d) Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. 
	Bài viết chỉ ra được một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng trong kinh doanh là biết giữ chữ tín.
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ
Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ, trải nghiệm  
- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi
Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về vai trò của việc xây dựng đạo đức kinh doanh.


